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	                 Số: …..…./TB-BVNĐ2
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THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá
Gói thầu “Mua sắm Văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2021”

Kính gửi:    Các đơn vị/ Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói Mua sắm Văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng với các thông tin như sau:
	STT
	DANH MỤC HÀNG HÓA
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	A. VĂN PHÒNG PHẨM

	1
	Acco nhựa (hộp 50 cái)
	Nẹp bằng nhựa gọn nhẹ, tránh làm đứt tay như khi sử dụng nẹp kim loại
Khoảng cách xỏ lỗ: 8cm.
Chiều cao nẹp: 5cm
Đóng gói: 50 cái/hộp
	Hộp
	50

	2
	Bấm kim số 03
	Bấm kim số 3 Eagle 207 được thiết kế nhỏ gọn, cầm nhẹ, thân bằng chất liệu inox bền bỉ
Có thể bấm được 30 tờ
	Cái
	50

	3
	Bấm kim số 10
	Chất liệu bằng thép không gỉ, sử dụng chắc chắn, bền bỉ.
Bấm nhẹ nhàng, có thể bấm được 12 tờ A4 (80gsm)
	Cái
	500

	4
	Bàn cắt giấy A3 (gỗ)

	Chất liệu: gỗ rất tốt, bền đẹp
Chức năng: Cắt đường thẳng
Khổ cắt: 330mm
Khả năng cắt: 7 - 10 tờ/lần
	Cái
	6

	5
	Băng bấm giá 2 dòng
	Nhãn hiệu: Motex
	Cuộn
	500

	6
	Băng keo 2 mặt 2,5F (2,5cm)
	Lớp keo có thể dính chặt với hầu hết các bề mặt vật liệu nhẵn như nhựa, kim loại, kính.
Quy cách: 12 cuộn /1 cây
	Cuộn
	300

	7
	Băng keo 2 mặt 5F (5cm)
	Lớp keo có thể dính chặt với hầu hết các bề mặt vật liệu nhẵn như nhựa, kim loại, kính
Quy cách: 06 cuộn /1 cây
	Cuộn
	300

	8
	Băng keo dán gáy simili 3F5 (3,5cm)
	Băng keo simili 3F5 có nhiều màu sắc: Xanh dương, Vàng, Đỏ, Xanh lá.
Quy cách: 8 cuộn /1 cây
	Cuộn
	50

	9
	Băng keo dán gáy simili 5F (5cm)
	Băng keo simili 5F có nhiều màu sắc: Xanh dương, Vàng, Đỏ, Xanh lá.
Quy cách: 6 cuộn /1 cây
	Cuộn
	1.200

	10
	Băng keo giấy
	Cây 6 cuộn
Kích thước: 4,8F
	Cuộn
	50

	11
	Băng keo trong lớn 5F (5cm) 80 yard
	Rộng 5cm, 80 vòng
Quy cách: 06 cuộn /1 cây
	Cuộn
	2.000

	12
	Băng keo trong nhỏ 2F (2cm)
	Quy cách: 10 cuộn /1 cây
	Cuộn
	500

	13
	Bảng mica 0,35m x 0,5m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh.
	Cái
	10

	14
	Bảng mica 0,4m x 0,6m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh.
	Cái
	10

	15
	Bảng mica 0,5m x 0,7m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh.
	Cái
	10

	16
	Bảng mica 0,6m x 0,8m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh.
	Cái
	10

	17
	Bảng mica 0,6m x 1,0m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh.
	Cái
	10

	18
	Bảng mica 0,7m x 1,0m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh.
	Cái
	10

	19
	Bảng mica 0,8m x 1,0m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh.
	Cái
	10

	20
	Bảng mica 0,8m x 1,2m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh.
	Cái
	10

	21
	Bảng mica 0,8m x 1,4m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh
	Cái
	10

	22
	Bảng mica 0,8m x 1,5m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh
	Cái
	10

	23
	Bảng mica 1,0m x 1,2m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh
	Cái
	10

	24
	Bảng mica 1,0m x 1,5m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh
	Cái
	10

	25
	Bảng mica 1,0m x 1,8m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh
	Cái
	5

	26
	Bảng mica 1,2m x 1,4m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh
	Cái
	10

	27
	Bảng mica 1,2m x 1,5m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh.
	Cái
	10

	28
	Bảng mica 1,2m x 1,6m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh
	Cái
	5

	29
	Bảng mica 1,2m x 1,8m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh
	Cái
	5

	30
	Bảng mica 1,2m x 2,0m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh
	Cái
	5

	31
	Bảng mica 1,2m x 2,4m loại thường có bo
	Bảng trắng, chất liệu ván MDF phủ melamin, khung nhôm bọc xung quanh.
	Cái
	2

	32
	Bảng tên có dây đeo (dùng cho thân nhân thăm nuôi bệnh)
	Chất liệu nhựa ABS và Acrylic chống thấm nước, ít bám bụi.
Sản phẩm đi kèm dây đeo cao cấp.
	  Cái


	40.000

	33
	Bảng tên dây rút mặt cười – có yoyo
	Yoyo có móc co rút: chất liệu nhựa cao cấp chống sốc vỡ, co rút thông minh, tiện lợi.
Bao thẻ bằng nhựa dẻo trong loại 1 có viền màu, có khóa zip. Size lọt lòng: 86mm x 54 mm
	Cái
	3.000

	34
	Bao thẻ đựng bảng tên màu
	Bảng tên viền màu bằng nhựa cứng + phần trong suốt là nhựa dẻo loại 1, có khóa zip. Size lọt lòng: 86mm x 54 mm
Màu sắc: đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương
	Cái
	4.000

	35
	Bì thư bưu điện 22cm x 12cm
	Kiểu dáng nắp chữ V 
Keo nắp chờ được sử lý bằng công nghệ hồng ngoại an toàn cho người sử dụng. 
Quy cách: 25 cái/xấp.
	Cái
	5.000

	36
	Bìa 100 lá
	Bìa bên ngoài làm bằng chất liệu nhựa cứng, giữ cho các giấy tờ để bên trong bìa lá thẳng nếp, không bị quăn góc. Bên trong gồm: 100 lá. Mỗi lá có thể lưu trữ tới 10 tờ A4.
Kích thước khổ A4 (24x31cm)
	Cuốn
	20

	37
	Bìa 2 kẹp trên-giữa nhựa LD
	Kích thước khổ A4 (23cm x 32cm), có màu trong suốt hoặc màu đục. Bề mặt vân cát.
	Cái
	100

	38
	Bìa 20 lá
	Bìa bên ngoài làm bằng chất liệu nhựa cứng, giữ cho các giấy tờ để bên trong bìa lá thẳng nếp, không bị quăn góc. Bên trong gồm: 20 lá. Mỗi lá có thể lưu trữ tới 10 tờ A4.
Kích thước khổ A4 (24x31cm)
	Cuốn
	40

	39
	Bìa 40 lá
	Bìa bên ngoài làm bằng chất liệu nhựa cứng, giữ cho các giấy tờ để bên trong bìa lá thẳng nếp, không bị quăn góc. Bên trong gồm: 40 lá. Mỗi lá có thể lưu trữ tới 10 tờ A4.
Kích thước khổ A4 (24x31cm)
	Cuốn
	200

	40
	Bìa 60 lá
	Bìa bên ngoài làm bằng chất liệu nhựa cứng, giữ cho các giấy tờ để bên trong bìa lá thẳng nếp, không bị quăn góc. Bên trong gồm: 60 lá. Mỗi lá có thể lưu trữ tới 10 tờ A4.
Kích thước khổ A4 (24x31cm)
	Cuốn
	200

	41
	Bìa 80 lá
	Bìa bên ngoài làm bằng chất liệu nhựa cứng, giữ cho các giấy tờ để bên trong bìa lá thẳng nếp, không bị quăn góc. Bên trong gồm: 80 lá. Mỗi lá có thể lưu trữ tới 10 tờ A4.
Kích thước khổ A4 (24x31cm)
	Cuốn
	200

	42
	Bìa acco nhựa (10 cái/ 1 xấp)
	Được làm bằng nhựa PP đặc biệt chịu lực cao
Một bìa có thể lưu trữ lên tới 50 tờ
	Xấp
	10

	43
	Bìa cây
	Làm từ nhựa trong suốt
Kích thước:  A4 (gáy cây 1cm, chứa được 100 tờ giấy)
Đóng gói: Túi/ 10 cái
	Cái
	50

	44
	Bìa còng bật Simili 5cm
	Một mặt bìa được sản xuất từ vật liệu simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP. Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa, giữ được tính năng ổn định sau nhiều lần sử dụng. Chất liệu bìa bằng simili tốt, an toàn cho người dung. Bìa dày dặn, cứng cáp, có thể lưu giữ tài liệu nhiều hơn. Một bìa chứa được 300 tờ
	Cái
	500

	45
	Bìa còng bật Simili 7cm
	Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa, giữ được tính năng ổn định sau nhiều lần sử dụng.
Một bìa chứa được 330 – 500 tờ
	Cái
	800

	46
	Bìa còng cua nhựa 3,5cm
	Bìa bằng chất liệu nhựa bền chắc. Ở giữa bìa có 2 còng tròn hình chiếc nhẫn được gắn chặt vào bìa.
· Độ dày gáy 3,5 F chứa được 1 lượng hồ sơ, giấy tờ vừa phải
	Cái
	400

	47
	Bìa còng nhẫn Simili 3,5 cm
	Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa, giữ được tính năng ổn định sau nhiều lần sử dụng.
Chất liệu bìa bằng simili tốt, an toàn cho người dùng
Một bìa chứa được 250  tờ
	Cái
	200

	48
	Bìa giấy 3 dây gáy 10F (loại dày)
	Bìa giấy 3 dây 10cm (Loại tốt) được sản xuất từ giấy với độ cứng cao, không cong gấp trong quá trình sử dụng
Gáy bìa loại 15cm giúp bạn lưu trữ nhiều loại hồ sơ, tài liệu chỉ trong 1 bìa duy nhất
	Cái
	600

	49
	Bìa giấy A3 đủ màu
	Dày và cứng, bề mặt bóng mịn, ít lem mực, không cặn bẩn, loại giấy này đem lại hiệu quả sử dụng tối đa
Định lượng: 180g
	Xấp
	2.500

	50
	Bìa kiếng A4
	Chất liệu từ loại nhựa trong suốt, độ bền cao.
· Quy cách: 100 tờ/xấp. 5 xấp/lốc
	Xấp
	50

	51
	Bìa lá A4 – 0,15mm
	Bìa lá Plus A4 0,15mm – Trắng sản xuất từ chất liệu PP bền nhẹ và chịu được lực va đập hay lực ép khi đặt để trên kệ, xếp chồng
	Cái
	4.000

	52
	Bìa lá F4 – 0,15mm
	Bìa Lá F4 mỏng 0,15mm
	Cái
	500

	53
	Bìa lỗ A4 dày (100 cái/ Xấp)
	Có thể lưu trữ 10 tờ giấy A4/cái
	Xấp
	600

	54
	Bìa màu A4 đủ màu (100 tờ/ xấp)
	Dày và cứng, bề mặt bóng mịn, ít lem mực, không cặn bẩn, loại giấy này đem lại hiệu quả sử dụng tối đa.
Định lượng: 180g
	Xấp
	300

	55
	Bìa màu giấy thơm
	A4 dày, có mùi thơm và hoa văn, sử dụng để đóng bìa sách, luận án, tài liệu.
Định lượng: 180g
Quy cách: 100 tờ/xấp
	Xấp
	20

	56
	Bìa nhựa F4 quấn dây
	Kích thước: 26,5cm x 35cm
Là loại file hồ sơ thông dụng, được sản xuất từ loại nhựa trong suốt, cứng cáp, có dây buộc bên ngoài
	Cái
	100

	57
	Bìa nút (F4)
	Bìa nút My Clear  là Túi nhựa đa năng khổ F4 thích hợp đựng các loại hồ sơ, tài liệu, giấy tờ khổ F4 cũng như nhiều loại vật dụng, dụng cụ văn phòng khác
	Cái
	3.000

	58
	Bìa phân trang nhựa (xấp 12 số)
	Bìa được làm từ nhựa cao cấp, độ dẻo cao, màu sắc bắt mắt, bền bỉ với thời gian. Bộ sản phẩm gồm 12 tờ có màu sắc bắt mắt.
Kích thước: 29cm x 21cm.
	Xấp
	200

	59
	Bìa trình ký A3 2 kẹp
	Được làm từ chất liệu Mica 3 ly, có kẹp giấy, độ bóng cao, bìa cứng chắc chắn,
	Cái
	1.000

	60
	Bìa trình ký đôi 1 kẹp F4
	Được làm từ chất liệu nhựa chất lượng, cứng cáp, bền chắc, chịu được va đập tốt.
Kẹp inox bền, không gỉ sét, có tính đàn hồi cao.
Simili bọc ngoài tạo cảm giác êm tay khi ký duyệt hoặc ghi chú trên hồ sơ, tài liệu.
	Cái
	50

	61
	Bìa trình ký đơn 1 kẹp A4
	Gồm một bìa bằng giấy cứng, chắc chắn. Thiết kế kẹp mạ inox có thể kẹp khoảng 20 tờ giấy in khổ A4, A5.
Bìa cứng được bọc lớp simili tạo cảm giác thoải mái khi cầm
	Cái
	1.000

	62
	Bìa trình ký đơn 1 kẹp F4
	Trình ký đơn simili F4 được làm bằng chất liệu nhựa chất lượng, cứng cáp, bền chắc, chịu được va đập tốt.
Kẹp inox bền, không gỉ sét, có tính đàn hồi cao.
	Cái
	200

	63
	Bìa trình ký nhựa 1 kẹp A4 (loại dẻo)
	Được cấu tạo bằng nhựa PS
Bề mặt viết siêu mịn
Khả năng chứa 100 tờ A4
	Cái
	500

	64
	Bút bi gel-BO1 master

	Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long
Xuất xứ: Việt Nam
Cán bút trong suốt bằng nhựa PS. Đầu bi 0,5mm, viết trơn êm, màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục.
	Hộp
	20

	65
	Bút bi xanh, đỏ, đen
	Kích thước: 0,5mm (14000 cây xanh, 5000 cây đỏ, 1000 cây đen).
Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long
Xuất xứ: Việt Nam
Được làm từ chất liệu mực an toàn
Màu mực tươi sáng, mau khô, không đóng cặn
Đầu bi nhỏ cho nét chữ thanh mảnh
	Cây
	25.000

	66
	Bút cắm bàn (2 cây/ 1 đế)
	Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long
Xuất xứ: Việt Nam
Sản phẩm có thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm nhỏ gọn, tiện lợi.
Đầu bi 0,7mm, dạng cặp, mực ra đều, không bị chảy mực
	Đế
	1.200

	67
	Bút chì đen 2B
	Bút loại 2B viết mượt. Có đầu tẩy. Thuộc loại bút chì 2B, có độ đậm và độ cứng vừa phải
	Cây
	900

	68
	Bút chì sáp
	Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long.
Xuất xứ: Việt Nam
Màu sắc tươi sáng, tô êm, không bụi. Hoàn toàn không chất độc hại
	Cây
	100

	69
	Bút dạ quang
	Kích thước: 5mm, 1 đầu bút.
Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long
Xuất xứ: Việt Nam
Kiểu dáng thon gọn, trẻ trung, không lăn khi đặt trên bàn.
Màu dạ quang mạnh, không làm lem nét chữ của mực khi viết chồng lên và không để lại vết khi qua photocopy.
Màu mực tươi sáng, phản quang tốt. Nét viết hoặc đánh dấu đều và liên tục. Không độc hại.
	Cây
	700

	70
	Bút lông bảng
	Kích thước: 1,0mm x 1 đầu; 0,4mm x 1 đầu.
Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long
Xuất xứ: Việt Nam
Viết tốt, trơn, êm trơn bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. Sử dụng mực mới, tốt, màu mức đậm, tươi sáng.
	Cây
	2.000

	71
	Bút lông dầu
	Kích thước: 1,0mm x 1 đầu; 0,4mm x 1 đầu.
Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long
Xuất xứ: Việt Nam
Bút có 2 đầu, nét ngòi lớn, mực nhanh khô, bám trên mọi chất liệu, khó tẩy xóa
	Cây
	500

	72
	Bút lông kim – 1,0mm
	Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long
Bút có thiết kế 2 đầu, một đầu tròn nhỏ, và 1 đầu tròn nhỏ hơn có kích thước 1,0mm với ngòi kim, mực đậm, độ bền màu cao, ghi tốt trên nhiều loại bề mặt
	Cây
	5.000

	73
	Bút xóa kéo 5 mm x 12m
	Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long
Chất lượng: Băng dài 12m, bề rộng 5mm, có nhiều màu
	Cây
	200

	74
	Bút xóa nước – 12ml
	Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long
Đầu bút bằng kim loại có lò xo đàn hồi tốt, công nghệ vượt trội giúp mực xóa nhanh khô, che phủ tốt
	Cây
	400

	75
	Cặp đựng hồ sơ 12 ngăn A4 có quai xách
	Kích thước 32.5cm x 25cm x 2.5cm
Độ dày: 2.5 cm
Chất liệu bằng nhựa cao cấp ,có độ bền cao, thiết kế nhiều ngăn, giúp bạn dễ dàng sắp xếp và phân loại tài liệu, khóa bấm bằng nhựa, cặp quai xốp nhiều ngăn còn có khả năng chống thấm nước hiệu quả, an toàn
	Cái
	40

	76
	Cắt băng keo lớn 5F (cầm tay)
	Chất liệu hợp kim sắt tốt, có phủ lớp sơn chống gỉ. dùng cho băng keo bản 5cm. 
	Cái
	3

	77
	Cắt băng keo lớn 5F (để bàn)
	Dụng cụ cắt băng keo dính tiện lợi để bàn. bằng chất liệu nhựa ABS. Sử dụng để cắt mảnh băng dính với độ dài theo ý muốn. Khổ rộng băng dính băng keo bản 5cm
	Cái
	10

	78
	Cắt băng keo nhỏ 1,8F (để bàn)
	Dụng cụ cắt băng keo dính tiện lợi để bàn. bằng chất liệu nhựa ABS. Sử dụng để cắt mảnh băng dính với độ dài theo ý muốn. Khổ rộng băng dính băng keo VP lõi nhỏ
	Cái
	5

	79
	Cây ghim giấy để bàn
	Thiết kế gồm 2 phần đế hình tròn làm bằng nhựa và cây ghim làm bằng sắt có đầu nhọn giúp làm thủng lỗ tờ giấy dễ dàng hơn, cây ghim giấy cao khoảng 20cm nên ghim được rất nhiều tờ giấy.
	Cây
	30

	80
	Chuốt viết chì
	Nhà sản xuất: Tập đoàn Thiên Long
Chuốt chì được làm bằng chất liệu sắt chắc chắn, kháng vỡ, không bị ngả màu sau một thời gian sử dụng. Lưỡi dao sắc bén
	Cái
	120

	81
	Dao rọc giấy 15 cm
	Dao rọc giấy được thiết kế tinh xảo, cơ chế khóa lưỡi tự động
Tương thích với các loại lưỡi cùng cở, lưỡi dễ dàng thay thế.
	Cây
	200

	82
	Dây đeo bảng tên in màu, logo bệnh viện
	Dây đeo bằng lụa satin bóng, cón in logo màu bệnh viện, size 15mm x 43cm (đã gập đôi), in màu 2 mặt, móc sắt xoay và tán óc.
Màu sắc: đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương
	Bộ
	4.000

	83
	Dây rút các loại
	Dây rút nhựa gồm một đầu khóa và một đoạn nhựa với nhiều mắc khóa trải dài từ đầu khóa xuống dưới chui cắm.
Kích thước: 10cm ,15cm, 20cm, 25cm, 30cm.
Chất liệu nhựa (PA Nylon 66) ưu điểm của nhựa polime này là dẻo dai; bền bỉ và chịu lực; chịu nhiệt
	Bịch
	50

	84
	Dây thun khoanh 30mm
	Sợi dây thun có độ bền kéo đứt vừa phải, do đặc điểm trọng lượng sợi dây thun nhẹ nên số lượng sợi dây thun trong một bịch rất nhiều
	Kg
	1.000

	85
	Dây thun lớn cột hồ sơ

	Chất liệu nhựa nylon có độ đàn hồi và dai bền tuyệt vời.
Chất lượng: có độ dai tốt, khó đứt
	Kg
	100

	86
	Decal A4 dán xanh
	Giấy decal A4 đế xanh nhám
Bề trước có bề mặt trắng, sử dụng cho máy in laser. Bề mặt sau: Phủ lớp keo Acrylic, bề mặt dán rộng, bám dính tốt. Phần đế: Tráng PE chống dính giữa lớp keo và lớp đế.
Quy cách: khổ giấy A4 - 100 tờ/ 1 xấp
	Xấp
	30

	87
	Decal cuộn 50m (105 x 60)mm
	Bề mặt tem: Giấy láng, màu trắng, một bên tráng
	Cuộn
	2.000

	88
	Decal cuộn 50m (110 x 165)mm
	Bề mặt tem: Giấy láng, màu trắng, một bên tráng
	Cuộn
	2.000

	89
	Decal cuộn 50m (35 x 20 x 3)mm
	Bề mặt tem: Giấy láng, màu trắng, một bên tráng
	Cuộn
	100

	90
	Decal cuộn 50m (55 x 15)mm
	Bề mặt tem: Giấy láng, màu trắng, một bên tráng
	Cuộn
	500

	91
	Decal cuộn PVC 100m (30 x 16 x 3)mm
	Kích thước:(30 x 16)mm/ 1tem, 3 tem 1 hàng
1 cuộn dài 100m
	Cuộn
	100

	92
	Decal PVC in sẵn mã vạch Code 4 số (1 số -3 code)
	Kích thước: (30 x 16)mm/ 1tem, 3 tem 1 hàng
1 cuộn dài 75m
	Số
	1.000.000

	93
	Decal PVC in sẵn mã vạch Code 5 số (1 số - 6 code)
	Kích thước: (30 x 16)mm/ 1tem, 3 tem 1 hàng
1 cuộn dài 75m
	Số
	60.000

	94
	Decal PVC in sẵn mã vạch Code 5 số (1 số -3 code)
	Kích thước: (30 x 16)mm/ 1tem, 3 tem 1 hàng
1 cuộn dài 75m
	Số
	1.000.000

	95
	Đĩa CD-DVD các loại + bao giấy
	Nhãn hiệu: MAXCELL
Xuất xứ: Đài Loan
Tốc độ của Đĩa trắng Maxell DVD-R được định lượng với Max 1-16X, dung lượng tiêu chuẩn của Đĩa DVD 4,7GB và thời gian hết mức 120Min
	Cái
	3.000

	96
	Đinh ghim bảng
	Đinh ghim bảng bằng thép có đầu đinh nhọn để đính giấy tờ vào bảng ghim. Sản phẩm có độ cứng cáp, chống biến dạng tốt, có thể ghim cùng lúc nhiều giấy tờ. Thân ghim bằng nhựa an toàn, thao tác dễ dàng
Quy cách: 35 cái/hộp
	Hộp
	100

	97
	Đồ bấm giấy đại
	Bấm kim có kết cấu chắc chắn với thân bằng chất liệu inox bền bỉ, bọc nhựa tay cầm giúp êm tay và chống trơn trợt.
Giới hạn của bấm kim này khoảng từ 20 đến 200 tờ, sử dụng loại kim: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23.
	Cái
	10

	98
	Đồng hồ treo tường
	Đường kính : 30cm. Mặt kính dày chống va đập, khung kim loại chống rỉ sét.
Thiết kế kiểu dáng, màu sắc theo yêu cầu của đơn vị sử dụng
	Cái
	150

	99
	Dụng cụ bấm lỗ loại 20 tờ
	Máy bấm lỗ Tnecho kèm thước định vị giúp bấm lỗ chính xác theo từng khổ giấy A4, A5, B5 v.v… Dao đục sắc bén giúp bấm lỗ nhẹ nhàng, hộc đựng giấy vụn giúp giữ nơi làm việc sạch gọn
	Cái
	30

	100
	Dụng cụ gỡ kim
	Chất liệu: nhựa - thép không gỉ. Phần tay cầm được làm từ nhựa chắc chắn, mũi gỡ được làm từ thép không gỉ cứng cáp, bền đẹp.
	Cái
	30

	101
	Ép Plastic A4 80 Mic
	Chất liệu nhựa PVC. Công nghệ ép nhiệt. độ dày 80Mic. Nhiệt độ 130oC - 150oC Quy cách: 100 tờ/hộp
	Hộp
	10

	102
	Ép Plastic A5 80 Mic
	Chất liệu nhựa PVC. Công nghệ ép nhiệt. độ dày 80Mic. Nhiệt độ 130oC - 150oC
Quy cách: 100 tờ/hộp
	Hộp
	10

	103
	Giấy A0
	Giấy A0 có bề mặt mịn, giấy dày dặn, trắng dùng trong vẽ kĩ thuật, vẽ tranh.
	Tờ
	50

	104
	Giấy ford màu A4 (500 tờ/ 1 Ram)
	Định lượng 80 gsm, màu xanh 30, hồng 10.
Giấy bề mặt bóng mịn, ít lem mực, không cặn bẩn, không chứa chất gây hại cho sức khỏe. Giấy có định lượng 80gsm, bền dai nên có thể sử dụng an toàn với hầu hết các loại máy in, photo.
	Ram
	40

	105
	Giấy in ảnh 

	Nhãn hiệu: GLOSSY
Xuất xứ: Việt Nam
Giấy in ảnh khổ A4 có kích thước 210x297mm, bóng 2 mặt.
Sử dụng rộng rãi trong in ảnh, danh thiếp, thiệp mời, thực đơn, tờ rơi, thiết kế, ấn phẩm quảng cáo, bìa tài liệu.
Quy cách: 50 tờ/ xấp
	Xấp
	50

	106
	Giấy in liên tục (Khổ F4) 2 liên (240 – 279)
	240-279
Nguyên liệu giấy ngoại nhập, cao cấp
Bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy
Khả năng lưu trữ thông tin lâu phai
	Thùng
	50

	107
	Giấy in liên tục 2 liên (210-279)
	Nguyên liệu giấy ngoại nhập, cao cấp
Bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy
Khả năng lưu trữ thông tin lâu phai
	Thùng
	10

	108
	 Giấy in liên tục 3 liên (210-279 )
	
	Bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy, không bị kẹt giấy, ít hao mực, khả năng lưu trữ thông tin lâu phai, giúp tăng tuổi thọ cho thiết bị máy in và số lượng luôn đủ tờ.
	Thùng
	100

	109
	 Giấy in màu A4
	Nhãn hiệu: PTS
Định lượng: 230gsm
Xuất xứ: Việt Nam.
Được sản xuất từ nguyên liệu cao cấp, bổ sung thêm lớp bột phủ và giấy bìa tạo nên chất lượng in ảnh cao, màu sắc rõ nét, không nhòe mực, không bay màu, khô nhanh, chống ẩm, chống nước tốt, giữ màu bền.
Quy cách: 50 tờ/xấp
	Xấp
	50

	110
	Giấy in nhiệt (80 x 80)mm
	Giấy cảm nhiệt dùng với máy in bill
Mặt không nhiệt được quấn bên trong, mặt nhiệt được quấn ra ngoài
	Cuộn
	20.000

	111
	Giấy Kraft

	Giấy được làm từ bột giấy hóa học của gỗ mềm, đanh và dẻo dai hơn các loại giấy khác. Thường có màu nâu hoặc trắng.
	Tờ
	500

	112
	Giấy manh Caro (1 xấp 50 tờ)
	Nhiệt độ: 10 ~ 55º C.
Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.
Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.
	Xấp
	10

	113
	 Giấy note Pronoti 3’’x5’’, 7.6cm x 12,7cm
(xấp 100 tờ)
	Gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng. Chất lượng : Đẹp, mịn, láng. Keo dính bền lâu nhưng dễ di dời.
Khổ giấy : 76mm x 127 mm
	Xấp
	50

	114
	 Giấy note Pronoti 3”x3” - 7,6cm x 7,6
cm
	Gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.
Chất lượng: Đẹp, mịn, láng. Keo dính bền lâu nhưng dễ di dời.
· Quy cách: 100 tờ/xấp. 12 xấp/lốc
	Xấp
	100

	115
	Giấy note Pronoti 5 màu nhựa (xấp 100 tờ)
	Gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng. Chất lượng : Đẹp, mịn, láng. Keo dính bền lâu nhưng dễ di dời.
Khổ giấy : 76mm x 76mm
Kích thước : 5 màu trong 1 xấp (mõi màu kích thước: 5cm x 1cm)
	Xấp
	50

	116
	Giấy note trình ký sign here (xấp 100 tờ)
	Nhãn hiệu: Sign here
Xuất xứ: Việt Nam.
Chất liệu: 
+ Chất lượng giấy tốt, bề mặt không bụi giấy, láng, mịn
+ Keo dán chất lượng, dính lâu trên đa số các bề mặt.
	Xấp
	50

	117
	Giấy photo A3 (500 tờ/ 1 Ram)
	Nhãn hiệu: Double A/ EXCEL
Giấy A3 Double A 80gsm có bề mặt giấy trắng mịn, láng, độ trắng cao. Độ thấm mực tốt của giấy Double A giúp bản in rõ nét
	Ram
	30

	118
	Giấy photo A4 (500 tờ/ 1 Ram)
	Nhãn hiệu: Double A
Xuất xứ: Thái Lan
Giấy A4 Double A 70gsm có bề mặt giấy trắng mịn, láng, độ trắng cao. Độ thấm mực tốt của giấy Double A giúp bản in rõ nét
	Ram
	15.000

	119
	Giấy photo A5
	Định lượng 70 gsm, độ trắng 148 – 151 CIE.
Nhãn hiệu: Double A
Xuất xứ: Thái Lan
Giấy A5 Double A 70gsm có bề mặt giấy trắng mịn, láng, độ trắng cao.
Độ thấm mực tốt của giấy Double A giúp bản in rõ nét
	Ram
	10.000

	120
	Giấy photo A5 (500 tờ/ 1 Ram)
	Định lượng 80 gsm, độ trắng 148 – 151 CIE.
Nhãn hiệu: Excel
Xuất xứ: Thái Lan
	Ram
	1.000

	121
	Giấy photo A5 (500 tờ/ 1 Ram)
	Định lượng 100 gsm, độ trắng 148 – 151 CIE.
Nhãn hiệu: EXCEL
Giấy PaperOne A5 - 100gsm: Loại giấy trắng đẹp, thích hợp với tất cả các loại Máy in phun, Máy in Laser, Máy Fax laser, Máy Photocopy. In đảo 2 mặt không lo kẹt giấy.
	Ram
	500

	122
	Giấy pulure (xấp 100 tờ)
	Loại giấy mỏng dạng giấy tái sinh, khổ A4,  rất dễ rách, được sử dụng để dán niêm phong
	Xấp
	50

	123
	Giấy than 
	Viết không bị lem, rõ nét. Chất lượng tốt
· Quy cách: 100 tờ/xấp
	Xấp
	50

	124
	Gôm 1cm x 3,5cm x 1,5cm
	Nhãn hiệu: PENTEL
Gôm/tẩy dẻo dai, ít tạo bọt trong quá trình bôi xóa, không làm rách giấy.
	Cục
	300

	125
	Hộp thư góp ý inox
	Hộp Thư  1 mái (inox 430)
Kích thước: 22cm x 28cm x 10cm
Kích thước khe bỏ thư : 2 x 15 cm
Chất liệu, thép không gỉ sáng bóng
	Cái
	30

	126
	Kệ để báo, 3 tầng inox
	Bề rộng kệ 32cm x Sâu 27cm x Cao 68cm.
Chất liệu: inox không gỉ
Kích thước kệ
Kệ có 3 tầng(ngăn) mỗi ngăn rộng từ 7,5->8cm)
Để vừa khổ báo A4 hoặc lớn hơn A4 
	Cái
	3

	127
	Kệ hộc xéo nhựa
(Kệ rổ 1 ngăn)
	Kệ rổ xéo nhựa 1 ngăn làm từ nhựa cao cấp, có cấu trúc chắc chắn, bề mặt dưới chân kệ chống trượt tốt tạo độ vững chắc trên bề mặt bàn. Đây là loại kệ đứng 1 ngăn, được cắt xéo đầu trên, phù hợp đựng các loại giấy tờ, hồ sơ kích cỡ A5, A4, F4.
	Cái
	500

	128
	Kéo cắt giấy - 8 inches (20 cm)
	Thiết kế tay cầm kéo được bọc nhựa êm ái, tránh trơn trượt. Lưỡi kéo sắc bén, không bị gỉ sét sau một thời gian sử dụng
	Cây
	600

	129
	Keo dán đầu lưới - 30ml
	Độ dính cao, mau khô. Mùi dễ chịu.
Thiết kế nhỏ gọn, đầu bôi keo dạng lưới dễ dàng lấy sản phẩm
	Tuýp
	45.000

	130
	Kẹp bướm 105 (15mm – 12 cái)
	Chất liệu: Kim loại không gỉ, cứng, bền chắc.
Lực kẹp khoẻ, kẹp giữ giấy chắc chắn.
	Hộp
	50

	131
	Kẹp bướm 107 (19mm - 12 cái)
	Chất liệu: Kim loại không gỉ, cứng, bền chắc.
Lực kẹp khoẻ, kẹp giữ giấy chắc chắn.
	Hộp
	200

	132
	Kẹp bướm 111 (25mm - 12 cái)
	Chất liệu: Kim loại không gỉ, cứng, bền chắc.
Lực kẹp khoẻ, kẹp giữ giấy chắc chắn.
	Hộp
	200

	133
	Kẹp bướm 155 (32mm – 12 cái)
	Chất liệu: Kim loại không gỉ, cứng, bền chắc.
Lực kẹp khoẻ, kẹp giữ giấy chắc chắn.
	Hộp
	200

	134
	Kẹp bướm 200 (41mm – 12 cái)
	Chất liệu: Kim loại không gỉ, cứng, bền chắc.
Lực kẹp khoẻ, kẹp giữ giấy chắc chắn.
	Hộp
	100

	135
	Kẹp bướm 260 (51mm – 12 cái)
	Chất liệu: Kim loại không gỉ, cứng, bền chắc.
Lực kẹp khoẻ, kẹp giữ giấy chắc chắn.
	Hộp
	100

	136
	Kẹp giấy C62 đầu nhọn   (100 cái/ hộp)
	Kẹp giấy được làm bằng chất liệu kim loại cao cấp, không gỉ, sáng bóng, Sản phẩm kẹp tối đa 10 tờ A4
	Hộp
	3.000

	137
	Kẹp sắt trình ký
	Nhãn hiệu: Angless
Xuất xứ: Việt Nam
Kẹp trình ký mạ Crom sáng bóng, với lực lò xo mạnh giúp kẹp giữ hồ sơ, tài liệu chắc chắn
Hai đầu có lỗ dùng để đóng cố định lên các mặt phẳng (Bảng, tường) hoặc ở giữa kẹp có lỗ để móc vào khung treo..vv
	Cái
	50

	138
	Khay 3 tầng mica
	Kệ hồ sơ, 3 ngăn, mica, dạng trượt, khả năng lưu trữ 1500 tờ
	Cái
	20

	139
	Khay mực dấu - Tampon Shiny S-827D
	Kích thước: 18mmx38mm
Màu mực: xanh, đỏ, đen
	Cái
	20

	140
	Khung hình

	Kích thước 20cm x 30 cm
Bằng gỗ và mặt kính
	Cái
	300

	141
	Khung hình

	Kích thước 25cm x 35 cm
Bằng gỗ và mặt kính
	Cái
	400

	142
	Khung hình

	Kích thước 30 cm x 40cm
Bằng gỗ và mặt kính
	Cái
	300

	143
	Kim bấm giấy số 03
	Chất lượng: bằng thép cao cấp, kim bấm tối đa 30 tờ
	Hộp
	100

	144
	Kim bấm giấy số 10
	Chất lượng: bằng thép cao cấp, kim bấm tối đa 20 tờ
	Hộp
	12.000

	145
	Kìm bấm lỗ tròn
	Chất liệu thép không gỉ
Lưỡi bấm sắc bén, chỉ cần một lực nhẹ là bấm được
Kìm bấm có 1 lỗ đơn
	Cái
	20

	146
	Lưỡi dao rọc giấy
	Lưỡi dao được sản xuất bằng nguyên liệu thép chất lượng cao, sắc bén
	Cái
	300

	147
	Lưỡi lam
	Độ mỏng lưỡi dao là 0,075mm. Lưỡi dao áp dụng phương pháp bao phủ kim loại nhiều lớp giúp lưỡi dao tăng độ sắc bén, gia tăng độ bền (sử dụng lâu dài), chống lại sự ăn mòn
	Cái
	8.000

	148
	Máy tính 12 số casio
	Nhãn hiệu: CASIO M-28
Xuất xứ: Đài Loan
Kích thước:49mm x 146mm x 120mm
Trọng lượng: 200g
	Cái
	400

	149
	Miếng lót chuột vi tính
	Chất liệu: Da PU, chống nước
Kích thước: 200x250x1.5mm
Nhiều màu sắc
	Cái
	50

	150
	Mực bấm giá 2 dòng
	Nhãn hiệu: Motex
Chất lượng in sắc nét, trung thực
Công nghệ in mực khô, độ bền cao
Mực bám chắc, không bị nhòe
	Ống
	50

	151
	Mực dấu chuyên dụng

	Tương ứng với các màu đen, đỏ, xanh dùng tốt cho các loại máy đóng số nhảy, dấu đồng, dấu kim loại, mực không thấm nước (khi đóng mực đã khô nếu gặp nước cũng không lem), mau khô.
Dung tích 15ml/chai.
	Hộp
	10

	152
	Mực đóng dấu 

	Nhãn hiệu: Shiny
Xuất xứ: Đài Loan
Chất lượng mực tươi sáng, không lem, đồng thời không gây mùi khó chịu
	Hộp
	650

	153
	Nhãn dán decal tomy No134
	Là loại giấy một loại giấy in dùng để sử dụng cho máy in laser hoặc máy in phun, để in tem mã vạch nhãn dán lên sản phẩm 

	Hộp
	20

	154
	Nhãn dán decal tomy No139
	Là loại giấy một loại giấy in dùng để sử dụng cho máy in laser hoặc máy in phun, để in tem mã vạch nhãn dán lên sản phẩm 
	Hộp
	20

	155
	Nhãn dán decal tròn đường kính 10 mm 
	Tem decal bế hình tròn có nhiều màu
Làm bằng giấy decal chỉ cần lột dán, chất keo dán chắc chắn lên nhiều bề mặt khác nhau: giấy, nhựa, nilon
Quy cách:100 tem/ tờ
	Tờ
	700

	156
	Nhãn dán decal tròn đường kính 20 mm 
	Tem decal bế hình tròn có nhiều màu
Làm bằng giấy decal chỉ cần lột dán, chất keo dán chắc chắn lên nhiều bề mặt khác nhau: giấy, nhựa, nilon
Quy cách:100 tem/ tờ
	Tờ
	700

	157
	Nhãn Tom 
	Nhãn hiệu: Tommy
Xuất xứ: Việt Nam
Sản phẩm được làm từ chất liệu giấy decal trơn bóng, được sản xuất với giấy chất lượng hảo hạng, có độ dính cao
Phần keo dính chắc chắn, giúp tem nhãn hạn chế bị bong, rách khỏi bề mặt.
	Xấp
	100

	158
	Pin 12V – 23A (Radio)
	Nhãn hiệu: Energizer
Xuất xứ: Singapore
Là loại pin cho thời gian sử dụng lâu hơn. Pin đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điều khiển cần công suất cao và điện áp lớn
Kích thước: 27 x 10 mm
Điện áp 12V
Chất liệu làm pin từ alkaline giúp pin lưu trữ điện ổn định trong thời gian dài mà pin không bị chảy nước, Pin có khả năng giữ điện lên đến 3 năm
Quy cách: 1 viên có vĩ ép kín
	Cục
	50

	159
	Pin 2A; 3A
	Nhãn hiệu: Energizer
Xuất xứ: Singapore
Là loại pin thông dụng nhất, được sử dụng cho những máy móc thường xuyên sử dụng và có nhu cầu điện năng cao như đài bán dẫn xách tay, đèn pin, bộ đàm, máy ảnh, máy quay, bếp ga
	Cục
	7.000

	160
	Pin CR2032 3V

	Nhãn hiệu: Panasonic 
Loại pin : Pin lithium
Dung lượng : Min 75mAh - Max : 90mAh
Kích thước : 20mm x 1.6mm
Dòng điện 1 chiều, khả năng tự xả thấp
· Là loại pin sử dụng cho: đồng hồ điện tử, các thiết bị điện, điện tử, CMOS, Remote, v,v...
	Cục
	500

	161
	Pin sạc 2A
	Nhãn hiệu: Energizer
Xuất xứ: Singapore
Là loại pin cho thời gian sử dụng lâu hơn. Pin đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng cao (máy ảnh, điện thoại bàn không dây , đèn 1flash công suất lớn , remote các loại, máy đo huyết áp, …)
Dung lượng : 2000 mAh
Pin sạc rồi có thể giữ pin lên đến 1 năm
Quy cách: 2 viên có vĩ ép kín
	Cục
	50

	162
	Pin tiểu 1,5V
	Nhãn hiệu: con ó
Xuất xứ: Việt Nam
Máy đảm bảo thời lượng pin dài, hiệu suất cao và an toàn cho mọi thiết bị của bạn. Nguồn pin 1,5V phù hợp với hầu hết các thiết bị
	Cục
	1.000

	163
	Pin trung 1,5V
	Nhãn hiệu: Energizer
Xuất xứ: Singapore
Được làm từ chất liệu kiềm được sử dụng cho các thiết bị hàng ngày, có khả năng lưu trữ điện năng rất tốt.
· Sử dụng an toàn và không bị chảy nước khi để trong thiết bị.
	Cục
	700

	164
	Pin vuông 9V
	Nhãn hiệu: Energizer
Xuất xứ: Singapore
Là loại pin thông dụng nhất, được sử dụng cho những máy móc thường xuyên sử dụng và có nhu cầu điện năng cao như đài bán dẫn xách tay, đèn pin, bộ đàm, máy ảnh, máy quay, bếp ga
	Cục
	500

	165
	Quẹt ga
	Đánh lửa bằng IC điện tử không sợ tay ướt bật không cháy, chỉ cần nhấn xuống là bật được lửa
Nguyên liệu: Nhựa AS, POM, gas theo tỷ lệ 80% butane và 20% propane
	Cái
	150

	166
	Ruyban LQ310
	Nhãn hiệu: Epson Việt Nam hoặc tương đương
	Cuộn
	1.000

	167
	Ruyban mực 110m x 100m
	Mực ruy băng wax là loại mực khô dạng cuộn phim, được sử dụng gắn trên các loại máy in tem nhãn có gia nhiệt làm nóng chảy mực và in nên bề mặt sản phẩm, nét in rõ ràng không bị bong tróc kể cả trong môi trường khắc nghiệt như các sản phẩm bảo quản trong môi trường lạnh
	Cuộn
	300

	168
	Ruyban mực 110m x 300m

	Mực ruy băng wax là loại mực khô dạng cuộn phim, được sử dụng gắn trên các loại máy in tem nhãn có gia nhiệt làm nóng chảy mực và in nên bề mặt sản phẩm, nét in rõ ràng không bị bong tróc kể cả trong môi trường khắc nghiệt như các sản phẩm bảo quản trong môi trường lạnh
	Cuộn
	500

	169
	Ruyban mực 110m x 75m
	Mực ruy băng wax là loại mực khô dạng cuộn phim, được sử dụng gắn trên các loại máy in tem nhãn có gia nhiệt làm nóng chảy mực và in nên bề mặt sản phẩm, nét in rõ ràng không bị bong tróc kể cả trong môi trường khắc nghiệt như các sản phẩm bảo quản trong môi trường lạnh
	Cuộn
	100

	170
	Sáp đếm tiền
	Có độ dính  và trơn khi điếm
	Hộp
	300

	171
	Sổ Caro 208 trang
	Mẫu mã đẹp, giấy trắng, có chất keo bám mực rất tốt. Là sản phẩm sổ tập dạng sổ bìa cứng với khổ giấy 21cm x 33cm, giấy caro dày 208 trang
	Cuốn
	100

	172
	Sổ Caro 208 trang
	Mẫu mã đẹp, giấy trắng, có chất keo bám mực rất tốt. Là sản phẩm sổ tập dạng sổ bìa cứng với khổ giấy 25cm x 35cm, giấy caro dày 208 trang
	Cuốn
	300

	173
	Sổ Caro 208 trang
	Mẫu mã đẹp, giấy trắng, có chất keo bám mực rất tốt, Là sản phẩm sổ tập dạng sổ bìa cứng với khổ giấy 30cm x 40cm, giấy caro dày 208 trang
	Cuốn
	100

	174
	Tập 100 trang (luôn bìa)

	Kích thước: 158mm x 205mm
Định lượng 62 gsm; độ trắng 92 – 95.

	Cuốn
	3.500

	175
	Thước kẻ 30cm (Loại dẻo)
	Là sản phẩm thước kẻ bằng nhựa dẻo dài 30cm. Thước có ghi đầy đủ thông số đo độ dài chi tiết.
Chất lượng: nhựa dẻo, khó gãy hoặc rạng nứt như các loại nhựa cứng
	Cây
	200

	176
	Thước kẻ 50cm (Loại dày)
	Là sản phẩm thước kẻ bằng nhựa dẻo dài 50cm. Thước có ghi đầy đủ thông số đo độ dài chi tiết.
Chất lượng: nhựa dẻo, khó gãy hoặc rạng nứt như các loại nhựa cứng
	Cây
	20

	177
	Thước kéo đo chiều cao
	Thước kéo đo chiều cao tam giác dán tường 2m
Thước có vạch rõ chi tiết đơn vị cm và milimet.
	Cái
	20

	178
	Túi vải không dệt 
	- Kích thước: 28cm x 35cm x 10 cm
- In theo mẫu của bệnh viện.
	Cái
	5.000

	B. THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

	1
	Bàn phím máy tính
	Nhãn hiệu: Genius hoặc tương đương
	Cái
	200

	2
	Bộ đàm cầm tay 

	Dòng bộ đàm nhỏ gọn , chắc chắn
Chống bụi chông nước IP67
16 kênh
Công suất 5W, loa 1750mW
Tương thích MDC1200
Sản xuất Nhật Bản
	Cái
	10

	3
	Bút đánh dấu phẫu thuật 0.5mm (bao gồm thước đo 15 cm)
	Nhãn hiệu: Viscot
Xuất xứ: Mỹ
Bút đánh dấu vết mổ, mực chống phai, vô trùng. Sử dụng cho y tế
Màu tím không độc hại
Các đường nét mảnh rõ ràng, mượt mà
Kích thước:14cm
Quy cách: 1 bút + 1 thước, đóng gói vô trùng.
	Cây
	100

	4
	Bút trình chiếu Wireless Presenter Logiitech R400
	Tích hợp khả năng kết nối không dây với sóng 2.4Ghz mạng mẽ và phạm vi kết nối lên đến 15m, hỗ trợ đèn laser để bạn có thể chỉ dẫn chính xác vào nội dung mà mình muốn trình bày trên slide
	Cây
	10

	5
	Chuột vi tính Logitech B100
	Nhãn hiệu: Logitech hoặc tương đương
	Cái
	200

	6
	Cục sạc điện thoại di động các loại
	Dùng cho các loại điện thoại di động: Nokia, Samsung.
	Cái
	10

	7
	Dây line điện thoại 2 mét
	Dây line điện thoại dài có bấm sẳng 1 hoặc 2 đầu dùng để kết nối line điện thoại bàn .
Màu sắc : Trắng
Chiều dài: 2 mét
	Sợi
	50

	8
	Dây sạc/ Cáp sạc điện thoại di động các loại
	Dùng cho các loại điện thoại di động: Nokia, Samsung.
	Cái
	10

	9
	Đèn soi tĩnh mạch hồng ngoại (Bao gồm: Pin sạc tích hợp sẵn trong đèn và sạc pin)
	Trọng lượng: 275g
Kích thước: 5cmx6cmx20cm
Sử dụng liên tục: 3 giờ
Thời gian sạc pin: 2-5 giờ
Pin sạc loại Lithium Ion 3.6V,3.100mAh
Công nghệ: ánh sáng đơn sắc hồng ngoại
	Cái
	5

	10
	Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGB110
	Màn hình LCD 1.4” hiển thị rõ nét
Danh bạ lưu 50 tên và số Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn 
Chức năng câm tiếng, khóa máy
Thời gian thoại lên tới 10h, thời gian chờ 200h
Thiết kế nhiều màu 
	Cái
	5

	11
	Điện thoại bàn Panasonic KX-TS500
	Nhãn hiệu: Panasonic
Xuất xứ: Malaysia
Model: KX-TS500 
Nhiều màu: trắng, đỏ, đen, xám, xanh dương
Full hộp, có giấy bảo hành 12 tháng
	Cái
	200

	12
	Điện Thoại Nokia 105 Single Sim + Sim
	Thương hiệu: Nokia
Kích thước màn hình: 1.77 inch
Dung lượng pin: 800 mAh
Kích thước: Dài 111.9 mm - Ngang 49.2 mm - Dày 14.4 mm
Độ phân giải: 120 x 160 pixels
Cổng sạc: Micro USB
Jack tai nghe: 3.5 mm
	Cái
	12

	13
	Hộp line điện thoại bàn
	1 ra 1 line
Thiết bị đấu nối giữa các đường dây thông tin và các thiết bị đầu cuối
Điện áp kẹp thấp
Lắp đặt dễ dàng linh hoạt, phù hợp với các kích cỡ dây
	Cái
	50

	14
	Két sắt
	Kích thước két: Cao 69 x rộng 48 x sâu 52cm. Kích thước trong: Cao 50 x rộng 39 x sâu 32 cm. Trọng lượng: 100± 10kg. Để lọt giấy A4, laptop... Khả năng chống lửa lên 1500độ C trong thời gian 120 phút. Kết cấu an toàn vững chắc, thân két sắt được đúc đặc bởi 1 lớp thép dầy bên trong két sắt được bao bọc bới một lớp bốt chống cháy và bê tông 8xốp chống cháy. Hai bản lề ngoài,  chốt to an toàn trên cánh cửa tự động bật ăn sâu vào thân két khi đóng cửa.( kể cả trong trường hợp trộm cắt bản lề két thì 4 chốt vẫn đang mắc kẹt trong lòng két tạo sự chắc chắn chống nậy phá được két). Hệ thống khóa liên hoàn: 01 tay nắm, 01 khóa chìa, 01 khóa điện tử đổi mã theo ý muốn.Khóa điện tử có thể đặt mật mã từ 2 đến 8 số (không giới hạn số lần cài mã số). Két điện tử được trang bị 2 chìa khóa phụ dùng để kết hợp với chìa khóa chính để mở két (thay PIN và thay đổi mật khẩu khi quên). Kết cấu bên trong linh hoạt: 01 ngăn phụ + 01 đợt di động có thể di chuyển lên, xuống hoặc tháo rời. Két được sơn 3 lớp đảm bảo sự bền màu theo thời gian.
	Cái
	1

	15
	Máy bấm giá 2 dòng
	Nhãn hiệu: MOTEX MX 6600
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hỗ trợ người dùng dán tem giá nhanh chóng lên bề mặt hàng hóa. Sản phẩm tiện dụng cho các cửa hàng, nhà sách, kho hàng v.v…
	Cái
	10

	16
	Máy hủy giấy
	Tốc độ 2 mét/phút
Công suất hủy 10-12 tờ/lần
Độ ồn < 55bB
Hủy vụn (Cross Cut)/ hủy sợi 6mm
Tốc độ hủy: 2.0 mét/phút
Khe nạp giấy 230mm (A4)
	Cái
	3

	17
	Remote máy lạnh các loại
	Dùng cho các máy lạnh các hãng: Samsung, Sharp, LG, Toshiba, Panasonic, Daikin,…v…v…
	Cái
	10

	18
	Remote tivi các loại
	Dùng cho các tivi các hãng: Samsung, Sharp, LG, Toshiba, Panasonic,Sony, Philips,…v…v…
	Cái
	20

	19
	Tủ tiệt trùng tia UV
	Vỏ nhựa, hình phẳng, cửa kính lớn có thể nhìn thấy các vật bên trong tủ, ánh sáng tia cực tím màu xanh. Có tay cầm dễ dàng mở cửa.
Sử dụng khử trùng bằng tia cực tím, ozone để tiêu diệt vi trùng, vi khuẩn, nấm mốc
Điện áp: 220V
Kích thước: 43cmx36cmx22cm
	Cái
	3



Kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp Văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng gửi Hồ sơ chào giá về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Cổng số 4 – Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
Hồ sơ chào giá gồm:
[bookmark: _GoBack]- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ chào giá (có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa);
- Bảng báo giá mặt hàng Văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng, nêu rõ chi tiết thông số đặc tính kỹ thuật , xuất xứ và nhãn hiệu.
Hình thức nộp: bản giấy đến Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2 kèm file scan gửi đến địa chỉ email: nguyenminhthuytrang110@gmail.com.
Địa diểm nộp: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Cổng số 4 – Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
Thông tin liên hệ: 028.38295723 – 220 (Phòng Hành chính Quản trị).
Hạn nộp Hồ sơ chào giá: ngày ……/……/2021 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).
Trân trọng./.
                                                                                                      GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
· Nhà thầu;
- Lưu VT, HCQT (NMTT, 3)	                      
	
                                                                                                  Trịnh Hữu Tùng



                                                                                               
